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 CÂU 1. ( 3 điểm )
 Hãy trình bày các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điều chỉnh tốc độ truyền động điện?
CÂU 2. ( 3 điểm )
Động cơ một chiều kích từ song song có các thông số: Pđm=46,5KW, Uđm=220V, Iđm=238A, nđm=1500v/ph, làm việc với tải định mức. Để thực hiện hãm động năng người ta đóng vào mạch phần ứng một điện trở hãm với dòng hãm ban đầu bằng 2 lần dòng định mức. Hãy xác định giá trị điện trở hãm đóng vào mạch phần ứng trong trường hợp trên.
Câu 3. (4 điểm)
Một cơ cấu máy sản xuất có tốc độ quay định mức là (1450 ± 2%) vòng/phút, khởi động ở trạng thái không tải. Các trị số công suất làm việc của phụ tải lần lượt là: P1=7,5KW; P2=5KW; P3=10KW; P4=8KW; P5=16,5KW; P6=12KW; P7=10KW; P8=5KW; P9=15KW; P10=0KW tương ứng với các thời khoảng: t1=5s; t2=15s; t3=10s; t4 =15s; t5 =35s; t6 =15s; t7 =20s; t8=15s; t9=25s; t10=620s.
Hãy tính toán và chọn động cơ điện truyền động chính cho cơ cấu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đồng thời thỏa mãn chỉ tiêu giảm vốn đầu tư. 
Bảng thống kê một số động cơ trên thị trường đáp ứng cho việc chọn lựa: 
	Mã động cơ
	Công suất định mức
(KW)
	Tốc độ định mức
(vòng/phút)
	Hệ số quá tải
()

	AB - 75 - 4
	12
	1460
	1,5

	AB- 80 - 4
	13,5
	1450
	2,2

	AF - 80 - 4
	14
	1460
	1,5

	AF – 85 - 4
	15
	1460
	1,5

	AH - 95 - 4
	16
	1460
	2

	AC - 90 - 4
	16
	1460
	1,5

	AC - 95 - 4
	16,5
	1450
	2

	AC - 98 - 4
	18
	1460
	2,2





_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	
	· Dải điều chỉnh tốc độ	(0,5đ)
Dải điều chỉnh tốc độ là tỷ số giữa giá trị tốc độ làm việc lớn nhất và nhỏ nhất của hệ truyền động điện ứng với một moment phụ tải nhất định:

	 	
Dải điều chỉnh tốc độ của một hệ truyền động điện càng lớn càng tốt, mỗi máy sản xuất yêu cầu một dải điều chỉnh tốc độ nhất định và mỗi phương pháp điều chỉnh chỉ đạt được một dải điều chỉnh nào đó.
·  Độ trơn khi điều chỉnh tốc độ   	(0,5đ)
Độ trơn khi điều chỉnh tốc độ được biểu thị bởi tỉ số giữa 2 giá trị tốc độ của 2 cấp kế tiếp trong dải điều chỉnh.

		
	Trong đó:	
	ωi  : giá trị tốc độ ổn định đạt được ở cấp i
		ωi+1 : giá trị tốc độ ổn định đạt được ở cấp (i+1) 
   Từ chỉ tiêu độ trơn khi điều chỉnh tốc độ, ta có:
-  Hệ điều chỉnh vô cấp: Hệ truyền động điện có số cấp tốc độ rất lớn ( i -> ∞ ) và γ  -> 1, tức là hệ có thể làm việc ổn định ở mọi giá trị trong suốt dải điều chỉnh.
-  Hệ điều chỉnh từng cấp: Hệ truyền động điện chỉ có thể làm việc ổn định ở một số giá trị của tốc độ trong dải điều chỉnh
· Độ cứng đặc tính cơ   	(0,5đ)
Độ cứng β của đường đặc tính cơ là đại lượng:

	
Khi |β | càng lớn, đường đặc tính cơ càng nằm ngang và càng cứng.
Hệ truyền động điện làm việc càng ổn định khi điều chỉnh tốc độ phải giữ nguyên (nếu độ cứng đặc tính cơ cứng) hoặc nâng cao độ cứng của các đường đặc tính cơ
·  Chỉ tiêu kinh tế      	(0,5đ)
Chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng, trong nhiều trường hợp là chỉ tiêu ưu tiên cho việc lựa chọn các phương án điều chỉnh. Chỉ tiêu kinh tế thể hiện ở vốn đầu tư , chi phí vận hành hệ thống và ở hiệu quả do áp dụng phương pháp điều chỉnh đem lại. 
Trong chi phí vận hành , tổn thất năng lượng do áp dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ cũng đóng vai trò quan trọng, nếu tổn thất năng lượng càng nhỏ thì chi phí càng giảm, tính kinh tế của phương pháp điều chỉnh tốc độ càng cao. Ngoài ra, cần lưu ý hệ số công suất cos  của hệ thống cũng góp phần làm ảnh hưởng đến chi phí vận hành hệ thống.
·  Sự phù hợp giữa đặc tính điều chỉnh và đặc tính tải  	(0,5đ)
Để sử dụng động cơ có hiệu quả nhất khi điều chỉnh tốc độ cần giữ cho dòng điện động cơ bằng dòng điện định mức, đảm bảo khả năng quá tải về moment (trong thời gian ngắn) ...
Vì vậy, khi thiết kế hệ truyền động có điều chỉnh tốc độ cho một máy sản xuất cần đảm bảo sao cho đặc tính điều chỉnh của hệ tương thích với yêu cầu của đặc tính tải. Nếu đảm bảo được điều kiện này thì tổn thất trong quá trình điều chỉnh tốc độ sẽ nhỏ nhất.	
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	Từ các số liệu về công suất và thời gian làm việc, thiết lập đồ thị phụ tải 

   Từ đồ thị phụ tải, có thể kết luận đây là dạng phụ tải biến đổi làm vịêc ở chế độ ngắn hạn
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	Công suất đẳng trị của phụ tải:	

                 Pđt =  =11,996 KW
Công suất động cơ chọn phải thỏa các ràng buộc của phụ tải ngắn hạn biến đổi:
   Pđm   = (1,25÷1,5)Pđt
1,25 x 11,996 KW  Pđm   1,5 x 11,996 KW
           14,995KW  Pđm   17,994KW
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	Tốc độ định mức của động cơ phải tương thích với tốc độ truyền động yêu cầu:
      nđm yêu cầu=(1450 ± 2%)v/p=(1450 ± 29)v/p=(1421 ÷1479)v/p         	                   (0,25đ)
Theo chỉ tiêu giảm vốn đầu tư, cần chọn động cơ có công suất nhỏ nhất đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, nên chọn động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc kiểu AF-85-4 có thông số:
	Pđm = 15KW, nđm = 1460 v/p,  = 1,5	
Và do hệ thống khởi động không tải nên bỏ qua việc kiểm tra điều kiện khởi động
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	Động cơ chọn thỏa điều kiện quá tải khi và chỉ khi:  .Mđm  Mmax pt 	 
Moment định mức của động cơ được chọn:	


          Mđm =  9550.  =  9550 .	(0,25)
Moment lớn nhất của phụ tải:

        Mmax pt =  9550 . N.m = 108,67N.m	(0,25)
Do:  .Mđm = 1,5 x 98,12 = 147,18 N.m
Nên:   .Mđm = 147,18 > Mmax pt  = 108,67	 (0,25đ)
Vậy động cơ được chọn thỏa mãn điều kiện làm việc quá tải.
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_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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